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                  Quận 9, ngày 27 tháng 3 năm 2017


DANH SACH ĐI KHÔNG BAY CÙNG ĐOÀN THAM QUAN DU LICH HÀ NỘI – HẠ LONG
NĂM HỌC 2016 – 2017
	TT
	HỌ TÊN
	MÔN
	Thành phần
	Nguyện vọng

	1. 
	Nguyễn Trọng Tướng
	Văn
	
	Bay ra 5/7/2017 ( buổi sáng)
Bay vào : 20/7/2017

( nguyện vọng tự mua vé)

	2. 
	Huỳnh Đức Chính
	Toán
	
	

	3. 
	Lâm Ngọc Ánh
	Tin
	
	Ngày đi : 24/06/2017
Ngày về : 28/7/2017

( Tự đặt vé bay từ Tp Hố Chí Minh- Thanh Hóa)

	4. 
	Lê Thiện Khiêm
	30/8/2013
	Con cô Lâm Ngọc Ánh
	Bay cùng cô Ánh

	5. 
	Lê Ngân Gia Linh
	12/08/2015
	Con cô Lâm Ngọc Ánh
	Bay cùng cô Ánh

	6. 
	Lê Thị Lan
	Văn
	
	Bay vào ngày 15/7/2017
Giờ bay : 13 giờ( 15 giờ

( tự mua vé)

	7. 
	Trương Lê Triều Giang
	3/2/2013
	Con cô Lê Thị Lan
	Bay cùng cô Lê Thị Lan

	8. 
	Nguyễn Thị Chiều
	Sử
	
	Bay vào : ( 30/7/2017)

Tự mua vé


	9. 
	Võ Thị Thúy Lan
	Anh
	
	Bay từ Hà Nội về Sân bay Chu Lai chứ ko bay vào Tp Hồ Chí Minh cùng Đoàn vào ngày 9/7 ( Tự liên hệ)

	10. 
	Nguyễn Võ Trúc Ly
	02/10/2012
	Con cô Võ Thị Thúy Lan
	Bay cùng cô Võ Thúy Lan

	11. 
	Nguyễn Thị Phương
	Anh
	
	Ngày ra : 16/6/2017
Ngày vào 25/7/2017

( Tự mua vé)

	12. 
	Nguyễn Mạnh Quân
	25/11/2013
	Con cô Nguyễn Thị Phương
	Bay cùng cô Nguyễn Thị Phương

	13. 
	Phạm Đức Quang
	Toán
	
	

	14. 
	Phạm Thị Giang
	Toán
	
	Tự mua vé lượt đi ngày 28/6/2017
Ngày vào : 28/7/2017 

( Xin tự mua vé)

	15. 
	Nguyễn Thế Lợi
	Lý
	
	Bay về ngày 12/7/2017
( Tự mua trực tiếp)

	16. 
	Nguyễn Thị Hoa
	Hóa
	
	Ngày bay ra Tp Hồ Chí Minh- Đồng Hới 
Ngày bay : 28/6/2017

Giờ bay : 10 giờ(11h35 phút

Chuyến bay : VJ 262

Hành lý : 20 kg
( Hoặc tự mua vé)

	17. 
	Phạm Thị Tỉnh
	Hóa
	
	Bay vào Tp Hồ Chí Minh Ngày 12/7/2017 ( hoặc tự mua vé)

	18. 
	Phạm Thị Thu Ba
	Hóa
	
	Ngày 6/7 : Bay ra từ Chu Lai- Hà Nội

Ngày 9/7/2017 : bay từ Hà Nội- Chu Lai 

( Hoặc tự mua vé)

	19. 
	Nguyễn Thị Thanh Dung
	CN
	
	Tự mua vé bay ra
Bay vào cùng Đoàn ngày 9/7/2017

	20. 
	Nguyễn Khánh Chi
	7/11/2012
	Con cô Nguyễn Thanh Dung
	Bay cùng Đoàn ngày vào cùng Mẹ Dung

	21. 
	Nguyễn Xuyến Chi
	18/1/2016
	Con cô Nguyễn Thanh Dung
	Bay cùng Đoàn ngày vào cùng Mẹ Dung

	22. 
	Mai Phương
	Sinh
	
	Ngày vào 28/7/2017
Chuyến bay từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh

( Tự liên hệ)

	23. 
	Trần Mai Gia Minh
	21/9/2013
	Con cô Mai Phương
	Bay cùng cô Mai Phương

	24. 
	Phan Thị Vinh
	Sinh
	
	Tự mua vé ngoài

	25. 
	Hà Thị Thêm
	Sinh
	
	Ngày bay : 20/7/2017
Chuyến bay : Từ Thanh Hóa vào Tp Hồ Chí Minh

( Tự mua vé)

	26. 
	Lưu Đình Minh Long
	21/9/2012
	Con Cô Hà Thị Thêm
	Bay vào cùng cô Thêm

	27. 
	Vũ Thị Lệ Duyên
	GV Văn
	
	Tự mua vé

	28. 
	Bùi Quang Hoàng
	Người thân
	
	Tự mua vé


